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Tháng 6 năm 2019

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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82.018.1009.105.5002.300.000385.000911.100525.000787.2004.197.20091.123.6005.863.0001185.260.600165Tổ quản lý011

7.166.3381.002.20055.00081.70082.500123.700659.3008.168.5388.168.538A158.240.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

13.351.5501.938.900800.00055.000152.90088.700133.000709.30015.290.4502.132.000413.158.450A258.865.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

11.637.6502.586.8001.500.00055.000142.20084.800127.100677.70014.224.4501.066.000213.158.450A258.471.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

14.922.850900.60055.000158.20065.50098.200523.70015.823.4502.665.000513.158.450A256.545.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Văn CườngHL-020034

15.560.512971.90055.000165.30071.600107.400572.60016.532.41216.532.412A257.157.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019775

9.694.350847.80055.000105.40065.50098.200523.70010.542.15010.542.150A256.545.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Phạm Văn DuyênHL-024686

9.684.850857.30055.000105.40066.40099.600530.90010.542.15010.542.150A256.635.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Đỗ Văn ThưHL-037577

264.284.54627.019.000754.0001.089.6001.870.0002.913.2001.943.7002.913.90015.534.600291.303.5463.915.000139.000219.739991.154524.744.00078261.294.652809Tổ chuyên viên082

7.885.200799.70055.00086.80062.70094.000501.2008.684.9008.684.900A256.264.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000458

7.544.505734.60055.00082.80056.90085.300454.6008.279.105870.00055.1557.353.950A255.682.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-000519

8.074.924769.90055.00088.40059.70089.500477.3008.844.8241.172.00047.672.824A255.966.000Chuyên viênNguyễn Văn HátHL-0051510

7.872.624972.20055.00088.40079.000118.400631.4008.844.8241.172.00047.672.824A257.892.000Chuyên viênĐoàn Ngọc TiếnHL-0156311

6.512.900724.20055.00072.40056.90085.300454.6007.237.1007.237.100A255.682.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193512

8.450.024687.80055.00091.40051.60077.400412.4009.137.8241.465.00057.672.824A255.154.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472813

9.532.150698.70055.000102.30051.60077.400412.40010.230.850766.00029.464.850A255.154.000NV giúp việc TKPhạm Văn ThanhHL-0014614

10.702.184796.50055.000115.00059.70089.500477.30011.498.6841.915.00059.583.684A255.966.000NV giúp việc TKNguyễn Đình QuânHL-0026315

10.670.784827.90055.000115.00062.70094.000501.20011.498.6841.915.00059.583.684A256.264.000NV giúp việc TKĐỗ Thành SơnHL-0131916

9.564.684785.00055.000103.50059.70089.500477.30010.349.684766.00029.583.684A245.966.000NV giúp việc TKLê Tuấn AnhHL-0164017

9.866.150747.70055.000106.10055.90083.800446.90010.613.8501.149.00039.464.850A255.586.000NV giúp việc TKNguyễn Thế VinhHL-0189018

6.835.480736.40055.00075.70057.70086.600461.4007.571.8807.571.880A205.767.000NV giúp việc TKTrần Văn QuyềnHL-0192819

10.687.550796.30055.000114.80059.70089.500477.30011.483.850870.0001.149.00039.464.850A255.966.000NV giúp việc TKLê Đình ĐiệpHL-0280320

9.619.525989.90055.000106.10079.000118.400631.40010.609.425766.00029.843.425A267.892.000NV giúp việc TKĐặng Văn HòaHL-0292621

9.869.275853.00055.000107.20065.80098.700526.30010.722.275870.000766.00029.086.275A246.578.000NV giúp việc TKLê Xuân TưHL-0379522

5.806.954661.10055.00064.70051.60077.400412.4006.468.054991.1545383.00015.093.900A95.154.000NV thống kêNguyễn Văn NamHL-0241023

5.909.500748.10055.00066.60059.70089.500477.3006.657.6006.657.600B255.966.000NV thống kêLê Quang ChấtHL-0278724

3.556.41291.50055.00036.5003.647.912284.00013.363.912A96.264.000NV thống kêVũ Viết HoànHL-0281425
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8.055.8581.459.700651.60055.00095.20062.70094.000501.2009.515.5581.305.000852.00037.358.558A256.264.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323726

7.505.158705.40055.00082.10054.20081.200432.9008.210.558852.00037.358.558A255.411.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014327

8.345.638742.70055.00090.90056.90085.300454.6009.088.3381.420.00057.668.338A255.682.000NV thống kêNguyễn Huy ĐịnhHL-0044928

5.449.4001.675.600754.000227.00055.00071.30054.20081.200432.9007.125.0007.125.000A255.411.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092629

7.025.251700.60055.00077.30054.20081.200432.9007.725.85157.5137.668.338A255.411.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103030

7.882.038922.300211.00055.00088.00054.20081.200432.9008.804.3381.136.00047.668.338A255.411.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124331

7.263.354793.50055.00080.60062.70094.000501.2008.056.85453.634852.00037.151.220A256.264.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194832

7.223.958702.60055.00079.30054.20081.200432.9007.926.558568.00027.358.558A255.411.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204933

7.476.658733.90055.00082.10056.90085.300454.6008.210.558852.00037.358.558A255.682.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280034

7.782.290708.20055.00084.90054.20081.200432.9008.490.490139.000852.00037.499.490A255.411.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281835

7.491.420795.80055.00082.90062.70094.000501.2008.287.2201.136.00047.151.220A256.264.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286736

6.929.120790.10055.00077.20062.70094.000501.2007.719.220568.00027.151.220A256.264.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356237

7.093.685623.30055.00077.20046.80070.200374.1007.716.985852.00036.864.985A244.675.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498838

6.986.035729.00055.00077.20056.90085.300454.6007.715.0351.136.00046.579.035A235.682.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605139

6.425.138753.30055.00071.80059.70089.500477.3007.178.43853.4387.125.000A255.966.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194940

6.388.720762.50055.00071.50060.60090.900484.5007.151.2207.151.220A256.056.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021641

34.889.5164.277.100385.000391.600333.600500.2002.666.70039.166.616308.2161.512.000937.346.400162Tổ tạp vụ hành chính173

4.759.614615.60055.00053.80048.30072.400386.1005.375.21440.0145.335.200A254.825.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186042

4.950.114593.10055.00055.40046.00069.000367.7005.543.21440.014168.00015.335.200A254.595.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444643

4.950.114593.10055.00055.40046.00069.000367.7005.543.21440.014168.00015.335.200A254.595.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095044

4.900.814642.40055.00055.40050.70076.000405.3005.543.21440.014168.00015.335.200A255.066.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024245

4.926.014617.20055.00055.40048.30072.400386.1005.543.21440.014168.00015.335.200A254.825.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148646

5.439.368598.10055.00060.40046.00069.000367.7006.037.46854.073504.00035.479.395A194.595.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh TâmHL-0219447

4.963.478617.60055.00055.80048.30072.400386.1005.581.07854.073336.00025.191.005A184.825.000CN tạp vụTrịnh Thị CúcHL-0314448

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2019

381.192.16240.401.6002.300.000754.0001.089.6002.640.0004.215.9002.802.3004.201.30022.398.500421.593.7623.915.000139.000527.955991.154532.119.00098383.901.6521.136                  Tổng cộng


